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Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 29/09 đến 03/10 

Tuần 2 

Từ 06/10 đến 

10/10 

Tuần 3 

Từ 13/10 đến 

17/10 

Tuần 4 

Từ 20/10 đến 

24/10 

Tuần 5 

Từ 27/10 đến 

31/10 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, dạy trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người 

lớn. Sử dụng từ "Ạ", biết chào hỏi, dạy trẻ nói "Con chào cô ạ! Con chào bố/ mẹ...ạ!"  

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.  

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự phục vụ: dạy trẻ tự cất ba lô đúng ngăn tủ của mình. 

* Trò chuyện 

- Xem hình ảnh và trò chuyện về ngày tết Trung thu. 

- Trò chuyện với trẻ về một số giác quan trên khuôn mặt: Tên gọi, công dụng, cách bảo vệ Xem hình 

ảnh về khuôn mặt, các bộ phận cơ thể bé hỏi: Ai đây? Cái gì đây? Tay dùng để làm gì? .... 

- Trò chuyện trẻ giới thiệu về bản thân: Trẻ nói về tên, tuổi, giới tình, đặc điểm bên ngoài của bản 

thân mình cho cô và cả lớp. (MT30) 

- Trò chuyện với trẻ về ngày PN Việt Nam: Tình cảm của các con dành cho bà, mẹ, cô giáo. 

- Trò chuyện với trẻ về những cảm xúc của bé. 

+ Đồng dao: Chi chi chành chành  

MT30 

Thể dục sáng 

* Khởi động: Theo đội hình tự do, đi các kiểu chân, về đội hình vòng tròn. 

* Trọng động: - Hô hấp: Thổi bóng 

- Cơ tay và bả vai (Giấu tay): 2 tay đưa ra sau, hạ xuống 

- Cơ chân: Đứng nhún chân 

- Cơ lưng, cơ bụng: Cúi về phía trước. 

- Bật: Quả bóng nảy 

* Hồi tĩnh 

- Làm một số động tác giãn cơ. (MT1)  

MT1 



Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- VĐTN: Chiếc đèn 

ông sao 

+ TC ÂN: Ngón tay 

biết múa.  

Âm nhạc 

Hát: Khuôn mặt 

cười. 

+ TC ÂN: Nghe 

âm thanh đoán tên 

nhạc cụ âm nhạc  

Âm nhạc 

- Hát: Cô và mẹ 

+ Nghe hát: Bài ca 

người phụ nữ Việt 

Nam  

Âm nhạc 

- Hát: Tay thơm, 

tay ngoan 

+ Nghe hát: Khúc 

hát đôi bàn tay  

Âm nhạc 

- VĐTN: Gọi tên 

cảm xúc 

+ TC ÂN: Vũ điệu 

bóng bay 

MT34 

T3 

Vận động 

- VĐCB: Bước qua 

vật cản. 

+ TCVĐ: Ai bò 

nhanh hơn  

Vận động 

- VĐCB: Bò trong 

đường hẹp 

+TCVĐ: Bắt bóng 

xà phòng  

Vận động 

- VĐCB: Tung 

bóng bằng hai tay 

+ TCVĐ: Đuổi 

theo bóng  

Vận động 

- Yoga: Tư thế 

yoga con tôm.  

Vận động 

- VĐCB: Chạy 

đổi hướng 

+ TCVĐ: Con bọ 

dừa  

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Làm bánh trung 

thu  

Hoạt động tạo 

hình 

- Dán các bộ phận 

trên khuôn mặt  

Hoạt động tạo 

hình 

- Làm thiệp tặng 

mẹ Ngày phụ nữ 

Việt Nam  

Hoạt động tạo 

hình 

- In ngón tay tạo 

thành cánh hoa  

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ khuôn mặt 

cảm xúc (MT34) 

T5 

Hoạt động nhận 

biết 

Ôn nhận biết màu đỏ  

 

 Nhận biết tập 

nói 

Các giác quan của 

bé 

 Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết hình 

tròn  

Nhận biết tập nói 

Đôi bàn tay của bé  

 Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết màu 

xanh 

T6 

Làm quen văn học 

Truyện: Sự tích 

bánh trung thu  

Làm quen văn 

học 

Thơ: Miệng xinh  

Làm quen văn 

học 

Truyện: Hai anh 

em gà con  

Làm quen văn 

học 

Thơ: Bé đánh 

răng.  

Làm quen văn 

học 

Truyện: Sinh nhật 

của Thỏ con 



Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1  

* HĐCMĐ 

- Quan sát khung cảnh trang trí Trung thu. 

- Hoạt động tại phòng thể chất  

- Quan sát đầu lân. 

- Quan sát đèn ông sao. 

- Xem múa lân, chơi trung thu. 

* TCVĐ 

- Chạy theo cờ 

- Múa lân 

- Rước đèn ông sao 

- Cùng tham gia rước đèn Trung thu và phá cỗ. 

- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với đất nặn. 

- Dán xúc xích trang trí 

- Hát "Chiếc đèn ông sao" 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị.  

Tuần 2: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát hình ảnh in màu đôi bàn tay. 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây bưởi. 

* TCVĐ 

MT18 



- Tay đẹp, tay xinh. 

- Rồng rắn lên mây. 

- Bóng tròn to. 

- Cắp cua bỏ giỏ  

- Gieo hạt. 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đá bóng trên sân cỏ. 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với lá cây. 

- Chơi đồ chơi khu vận động  

Tuần 3 

* HĐCMĐ :  

- Quan sát Trường mầm non hồng tiến 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Quan sát Vườn rau 

- Quan sát Phòng bảo vệ; 

- Quan sát Thời tiết. 

* TCVĐ: 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Lộn cầu vồng 

+ Tập tầm vông 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Gieo hạt 

* Chơi tự chọn : 

- Trẻ chơi với những đồ chơi mang đi 

- Trẻ chơi với những đồ chơi trên sân trường  



- Trẻ chơi với những nguyên vật liệu thiên nhiên  

- Trẻ chơi với những đồ chơi trong lớp  

- Chơi với phấn  

Tuần 4  

* HĐCMĐ 

- Trò chuyện, xem video về ngày phụ nữ VN 20/10 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Quan sát cây hồng xiêm 

- Quan sát vườn rau của bé 

- Nhận biết cảm xúc vui, buồn, tức giận. 

* TCVĐ 

- Dung dăng dung dẻ 

- Trời nắng trời mưa 

- Đuổi theo bắt bóng 

- Cắm hoa tặng cô. 

- Đuổi theo bắt bóng 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với hoa, lá khô. 

- Chơi đồ chơi khu vui chơi. 

- Chơi đồ chơi cô và bé chuẩn bị. 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi trong sân trường  

Tuần 5 

* HĐCMĐ:  

- Quan sát đồ chơi trong sân trường 

- Hoạt động tại phòng thể chất 

- Quan sát cây bười 



- Quan sát thời tiết, 

- Quan sát đu quay. 

* TCVĐ:  

- Nu na nu nống 

- Lộn cầu vồng, 

- Gieo hạt 

- Chi chi chành chành 

- Chơi với bóng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với sỏi 

- Trẻ chơi với những đồ chơi trên sân trường  

- Trẻ chơi với những đồ chơi mang đi 

- Trẻ chơi với những nguyên vật liệu thiên nhiên  

- Trẻ chơi với những đồ chơi trong lớp  

+ Tập thói quen nói lời cảm ơn, xin lỗi, dạ, vâng,... không la hét (MT18)  

Chơi tập ở các 

góc 

* Góc trọng tâm 

- Tuần 1, 5: Góc "Bé chơi với hình và màu" 

- Tuần 2: Góc "Bế em" 

- Tuần 3: Góc "Sách truyện" 

- Tuần 4: Góc "Vận động"  

* Góc bé chơi với hình và màu: Bé nhận biết màu sắc cơ bản (Xanh - đỏ - vàng), làm đèn ông sao, 

dán xúc xích trang trí lớp. 

- Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, hồ, màu nước, lá cây, khung đèn ông sao, .....  

* Góc bế em: Xúc cho bé búp bê ăn, lau miệng cho bé, Ru bé ngủ, hát cho bé nghe.  

- Chuẩn bị: Búp bê, bát thìa, giường,…  

* Góc sách truyện: Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách, kể chuyện theo tranh,.... 

- Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về ngày PNVN, các bộ phận trên cơ thể, các câu truyện giáo dục trẻ. 

 



* Góc vận động: Vận động tinh: Chơi đồ chơi bảng bận rộn; Bài tập phát triển tâm vận động: Bóng 

rổ, tập các động tác thể dục theo mẫu. 

- Chuẩn bị: Bảng chơi bận rộn, bóng rổ, bóng,…  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Dạy trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

- Hướng dẫn lấy gối chuẩn bị chỗ ngủ từ đó trẻ có thói quen đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc.  

- Làm quen thói quen rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn. Giáo dục trẻ đi 

vệ sinh đúng nơi quy định 

- Dạy trẻ cách lấy và uống nước.  

* VĐ nhẹ sau ngủ dậy: Nhạc bài hát “Gọi tên cảm xúc”  

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

Tuần 1  

- Rèn kỹ năng nhào bột làm bánh Trung thu. 

- Làm bánh Trung Thu 

- Văn nghệ, rước đèn phá cỗ Trung thu.  

- LĐTT: Cô và trẻ vệ sinh, lau lá cây, chăm sóc cây  

- Văn nghệ cuối tuần. 

Tuần 2  

- Rèn kỹ năng xâu hạt. 

- Thực hiện một số quy định của lớp và yêu cầu của cô: Không ra khỏi lớp một mình, cất đồ chơi sau 

chơi.  

- Khuôn mặt đáng yêu của bé (MT28)  

- LĐTT: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Văn nghệ cuối tuần. 

Tuần 3 

- Rèn kỹ năng bê ghế đúng cách 

- Nghe truyện: Con yêu mẹ 

- Ôn nhận biết màu đỏ 

- LĐTT: Sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

MT28 



- Văn nghệ cuối tuần. 

Tuần 4:  

- Rèn kỹ năng "Cất ba lô vào tủ" 

- Nghe bài hát "Mẹ ơi có biết" 

- Làm quen màu nước: In màu ngón tay. 

- LĐTT: Trẻ cùng cô lau lá cây.  

- Văn nghệ cuối tuần. 

Tuần 5: 

- Rèn kỹ năng "Khoanh tay và chào cô ạ" 

- Làm quen bài thơ: Đôi mắt của em 

- Chơi trò chơi "Dung dăng dung dẻ" 

- LĐTT: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

- Văn nghệ cuối tuần. 

Chủ đề - Sự 

kiện 

Bé vui đón Tết Trung 

thu  

Các giác quan của 

bé  

Bé chúc mừng 

Ngày Phụ nữ 

Việt Nam  

Đôi bàn tay xinh  Cảm xúc của bé 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

Đánh giá của giáo viên 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Đánh giá của ban giám hiệu  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 
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